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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023
· Căn cứ chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Y tế học trường học;

· Căn cứ thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT  ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác Y tế trường học;

· Căn cứ kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của UBND quận 8 về  công tác y tế trường học năm học  2022 – 2023;
· Căn cứ vào tình hình thực tế về hoạt động Y tế trường học trên địa bàn Quận, Ban chăm sóc sức khỏe - Y tế trường Mầm non Hoà Bình xây dựng kế hoạch hoạt động Y tế trường học năm học 2022 -2023 như sau:
I. Mục đích yêu cầu

1.   Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh trong trường học với những chương trình cụ thể như sau: Cải thiện vệ sinh phòng học, vệ sinh môi trường – nước sạch vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), nha học đường, dinh dưỡng cho học sinh, phòng chống HIV/ AIDS, phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, Covid và các bệnh truyền nhiễm trong trường học.
2.   Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe (GDSK) nhằm nâng cao kiến thức cho phụ huynh, giáo viên, nhân viên và học sinh về phòng chống dịch bệnh phòng tật cong vẹo cột sống và tật khúc xạ…


       3.  Kết quả  chương trình y tế trường học thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch đề ra. Nâng cao năng lực phòng y tế trường học, hạn chế tối  đa các yếu tố nguy cơ có thể gây ra các bệnh dịch phổ biến hiện nay như  tay chân miệng, cúm, sởi, phòng bệnh truyền nhiễm hay lây, không để dịch bệnh xảy ra trong trường học, bệnh học đường như cận thị, cong vẹo cột sống, bảo đảm an toàn cho trẻ không để xảy ra tai nạn trong trường học, thực hành tốt an toàn thực phẩm không xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học, thực hành tốt phòng bệnh răng miệng, … và tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện, có sức khỏe tốt để  vui chơi học tập.
II. Các nội dung công tác Y tế học đường.


Thực hiện các quy định về công tác y tế trường theo nội dung hướng dẫn trong Chương II của Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT):

1. Bảo đảm các điều kiện về phòng học , bàn nghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học:
· Đủ phòng học, phòng chức năng, phòng y tế. đáp ứng yêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3907: 2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia (gọi tắt là Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN).
· Đầy đủ bàn ghế đúng kích cỡ cho lứa tuổi nhà trẻ, mầm và chồi, lá.

· Đồ dùng phục vụ việc dạy và học đúng theo quy định.

· Thay mới bóng đèn các lớp, đảm bảo đủ ánh sáng theo quy định số 2585/QĐ-BKHCN

· Mua sắm đồ chơi theo đúng yêu cầu của thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trong trường mầm non.

2. Bảo đảm điều kiện cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong trường học

     2.1. Đảm bảo nước uống, nước sinh hoạt:

· Trường cung cấp đủ nước uống cho học sinh tối thiểu 0,5lit /học sinh vào mùa hè, 0,3lit/học sinh vào mùa đông trong một buổi học.

· Trường cung cấp đủ nước sinh hoạt cho học sinh, tối thiểu 4lit/học sinh trong một buổi học.

· Trường sử dụng nước máy và được kiểm định một năm 2 lần.

2.2.Công trình vệ sinh:

· Về thiết kế:Thiết kế phòng ốc theo tiêu chuẩn trường học.

· Điều kiện hợp vệ sinh nhà tiêu: nhà tiêu hợp vệ sinh theo đúng thông tư 27/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011.

· Có khu vực rửa tay , có xà bông, có nước sạch.

2.3. Thu gom và sử lý rác thải:

· Có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa và thoát nước sinh hoạt tốt, thường xuyên kiểm tra, thông cống.

· Có đủ thùng rác có nắp đậy, thu gom rác hàng ngày.

· Có lịch vệ sinh, tẩy rửa để phòng trách vệ sinh truyền nhiễm.
   3.  Đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm.

    -   Trường có bếp ăn tại chỗ: 

· Bếp ăn đat chuẩn 1 chiều, đã được thẩm định và cấp giấy đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

· 100% nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu hoặc giáo viên có tiếp xúc với thực phẩm cho học sinh ăn uống, ngoài việc khám sức khoẻ định kỳ còn phải tham gia học tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và làm một số xét nghiệm cần thiết  theo qui định

· Có sổ theo dõi nguồn gốc thực phẩm nhập vào (thực hiện sổ 3 bước). 

· Thực hiện qui trình chế biến sống, chín riêng biệt, nhân viên thực hiện mang mặc trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, có phòng thay đồ riêng trước khi vào làm việc trong khu vực bếp. Trang bị đủ dép cho nhân viên đi riêng trong bếp và dép đi riêng khi ra ngoài.

· Cơ sở cung cấp các nguồn thực phẩm phải có giấy đạt vệ sinh an toàn thưc phẩm, có hợp đồng đúng qui đinh và có giấy xét nghiệm liên quan cần thiết.

· Thực hiện lưu mẫu đủ về trọng lượng, nhiệt độ, thời gian lưu-huỷ mẫu, thực hiện nghiêm ngặt tuân thủ đúng các qui trình đã được Trung tâm y tế dự phòng hướng dẫn. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. 

· Có kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh.

· Thường xuyên kiểm tra bếp ăn, nhắc nhở nhân viên nấu ăn thực hiện tốt quy định vệ sinh an toàn thức phẩm ( thực hiện bếp ăn một chiều)

· Đảm bảo đủ nước sạch để thực hiện nấu ăn, sinh hoạt…
· Nhân viên nấu ăn được khám sức khỏe định kỳ 1 năm một lần.

Kho chứa thực phẩm:

· Bảo đảm lưu thông không khí, đủ ánh sáng, cửa sổ có lưới chống chuột và côn trùng

· Tường, trần nhà, sàn nhà nhẵn, bằng phẳng, thuận tiện cho việc làm vệ sinh và khử trùng

· Có phương tiện, dụng cụ để phân loại, bảo quản và lưu giữ thực phẩm
4.   Đảm bảo môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng.

4.1. Thực hiện các chính sách, quy định và chế độ chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học

· Ban chăm sóc sức khỏe học sinh có phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên và tổ chức họp tối thiểu 01 lần/học kỳ.

· Có quy định và thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân

· Có quy định và thực hiện phòng chống tai nạn thương tích

· Có quy định và thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm

· Có quy định và thực hiện dinh dưỡng hợp lý

· Có quy định và thực hiện tăng cường hoạt động thể lực

· Có quy định cụ thể trách nhiệm của giáo viên và người chăm sóc

· Có quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh

· Có tổ chức chương trình dạy học phù hợp lứa tuổi, bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh cùng tham gia

4.2. Xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe học sinh
· Trường học có tuyên truyền hướng dẫn cha mẹ học sinh bảo đảm các điều kiện học tập, rèn luyện cho con em mình tại nhà

· Trường học phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh
5. Bảo đảm các điều kiện về phòng  y tế, nhân viên Y tế trường học

5.1 Phòng y tế trường học:

· Trường có phòng Y tế riêng, thuận tiện cho việc chăm sóc trẻ, sơ cấp cứu học sinh.

· Có mua sắm trang thiết bị, thuốc phù hợp với lứa tuổi.

· Có sổ khám sức khỏe cho trẻ. 100% trẻ được theo dõi sức khỏe.

5.2 Nhân viên Y tế trường học:

· Nhân viên y tế có trình đồ chuyên môn.

·  Nhân viên y tế trường học phải được thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế và có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.
6. Tổ chức hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh:
· Thực hiện kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe học sinh.

· Thực hiện công tác kiểm tra tình trạng sức khỏe trẻ qua các buổi cân đo cho các cháu.

· Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh. Phát hiện các bệnh học đường để có phương án can thiệp kịp thời.
· Lập và ghi chép vào số khám chữa bệnh theo mẫu (A1/YTCS theo thông tư 27/2014/TT-BYT) . thực hiện biểu đồ tăng trưởng cho trẻ theo đúng quy định.

· Tư vấn cha mẹ học sinh để khám và chữa bệnh cho trẻ theo chuyên khoa cho học sinh.

· Giáo viên thực hành sơ cấp cứu vào đầu năm học.

· Đảm bảo dinh dưỡng cho học dinh trong việc chế biến thức ăn. Các cháu được ăn theo nhu cầu lứa tuổi và nhu cầu dinh dưỡng theo thể trạng.
· Phối hợp với Y tế phường cho các cháu uống vitamin A, Thông báo tới phụ huynh về các chiến dịch tiêm chủng qua truyền thông sức khỏe.

· Thông báo tình trạng dinh dưỡng, cân đo của học sinh cho phụ huynh qua các đợt cân đo bằng sỏ bé ngoan, bản tin sức khỏe.

· Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên vệ sinh các lớp, dự giờ theo kế hoạch các giờ học, dự giờ các buổi rửa tay, lau mặt của trẻ. Có kế hoạch triển khai vệ sinh phòng bệnh đến giáo viên. Giáo viên thực hiện kế hoạch giảng dạy, truyền thông phòng chống dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm theo kế hoạch.

· Tổ chức triển khai chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng họp lý, xây dựng môi truongf không khói thuốc lá (có bảng cấm hút thuốc trong trường học) không sử dụng đồ uống có cồn, gây nghiện.
7. Tổ chức hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe:
· Có sử dụng các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung phù hợp cho từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể của từng địa phương

· Có nội dung truyền thông, giáo dục sức khỏe về các biện pháp 
· Phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm
· Phòng chống ngộ độc thực phẩm
· Phòng chống tai nạn thương tích
· Dinh dưỡng và hoạt động thể lực
· Phòng chống bệnh tật học đường
· Chăm sóc răng miệng
· Chăm sóc mắt cho học sinh 
· Có lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong các giờ giảng
· Có tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi : vệ sinh cá nhân; vệ sinh môi trường; dinh dưỡng hợp lý; rèn luyện thể lực; chăm sóc răng miệng; chăm sóc mắt thông qua các hình thức, mô hình phù hợp 

8. Thống kê báo cáo và đánh giá
Nhân viên y tế tham mưu cùng BGH thực hiện các công tác sau:

- Đánh giá công tác y tế học đường: đánh giá công tác y tế học đường học vào cuối năm học theo mẫu phụ lục 03 kèm theo thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất công tác y tế học đường.

- Thực hiện báo cáo công tác y tế học đường vào 30/5 theo mẫu 02 ban kềm thông tư 13/TTLT-BYT-BGDĐT về trậm Y tế địa bàn.

-  Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.
III.  KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
1. Kinh phí thực hiện công tác y tế trường học bao gồm:

      - Nguồn kinh phí  hoạt động y tế lấy từ ngân sách của đơn vị.
      - Nguồn kinh phí được cơ quan BHXH trích từ BHYT của trẻ
2. Kinh phí thực hiện cho công tác y tế trường học phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện công tác y tế trường học được áp dụng theo các quy định hiện hành.
IV. ĐÁNH GIÁ-RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
1. Tồn đọng trong công tác y tế năm học 2021-2022
Chưa có hợp đồng thu gom rác y tế và chưa thực hiện xét nghiệm nước.

Chưa có sổ theo dõi sức khoẻ học sinh, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, bệnh răng miệng.

Chưa thực hiện tư vấn sức khoẻ cho giáo viên và cha mẹ học sinh vì trường không có cán bộ chuyên trách.

· Công tác truyền thông: bổ sung thêm những nội dung chính thống và biên bản truyền thông ở những nội dung truyền thông.
· Chưa thực hiện báo cáo y tế trường học.

 Biện pháp khắc phục:

· Công tác truyền thông: nhà trường đã có thêm nhiều nội dung truyền thông đa dạng và chính thống; các nội dung truyền thông đã có biên bản kèm theo.

· Công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe: đã cập nhật đầy đủ các loại sổ sách theo đúng quy định.
Bổ sung hợp đồng thu gom rác y tế và thực hiện xét nghiệm nước hàng năm theo quy định
  V. 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về y tế trường học được quy định tại Thông tư liên tịch này.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ y tế trường học. 

3. Bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc cho nhân viên y tế trường học thực hiện nhiệm vụ. 

4. Trong trường hợp có quy hoạch, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trường học, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, thuốc, trang thiết bị y tế phải thực hiện hoặc tham mưu với cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Trên đây là kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2022– 2023 của trường Mầm non Nam Hoà Bình./.

	                                                     Nơi nhận:

· Ban chỉ đạo

· Phòng y tế  

· Các lớp                                     

· Lưu. 



                                  TM BAN CSSK

                                     Trưởng ban                                                                                                           
                                                                                 Nguyễn Thị Thu An
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